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LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu nhà trường cùng

toàn thể quý thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, những người đã dạy dỗ và

truyền giảng những kiến thức quý báu cho em trong suốt những năm tháng học tập tại

đây. Bên cạnh việc trang bị một khối lượng kiến thức trên ghế nhà trường thì Trường

Đại học Kinh tế Huế cùng với khoa Kế toán – Kiếm toán đã quan tâm và tạo nhiều cơ

hội để sinh viên có thể nắm chắc kiến thức qua các đợt thực tập nghề nghiệp lần này.

Đợt thực tập nghề nghiệp vừa qua là khoảng thời gian hữu ích và rất cần thiết cho

em, em đã học hỏi được rất nhiều điều khi được trực tiếp chứng kiến quá trình làm

việc của các anh chị nhân viên trong Công ty TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn. Trang bị

cho mình những kiến thức thực tế, kỹ năng nghề nghiệp để khi ra trường có thể tự tin

và thích nghi với công việc hơn.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Th.S Hoàng Thùy Dương người đã

trực tiếp hướng dẫn em trong đợt thực tập nghề nghiệp và giúp em hoàn thành tốt bài

báo cáo lần này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh, chị trong Công ty TNHH MTV Ô Tô

Ngọc Tấn đã nhiệt tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi và quan tâm giúp đỡ em trong suốt

quá trình thực tập tại đơn vị. Đặc biệt là anh Hà Trọng Nam – giám đốc của công ty đã

tạo điều kiện và hỗ trợ cho em trong suốt quá trình thực tập. Cũng như những góp ý,

bổ sung để em có thể hoàn thành tốt bài báo cáo này.

Em xin chân thành cám ơn!
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

GTGT Giá trị gia tăng

TNDN Thu nhập doanh nghiệp

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

BCTC Báo cáo tài chính

BHXH Bảo hiểm xã hội

BHYT Bảo hiểm y tế

KPCĐ Kinh phí công đoàn
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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế nước ta đang dần hội nhập với nền kinh

tế thế giới, nhà nước ta cũng có những thay đổi về chính sách kinh tế vĩ mô, các chính

sách quản lý nhằm tác động đến cung, cầu, giá cả… nhằm mục đích tạo môi trường

kinh doanh ổn định và phát triển. Trong đó, chính sách thuế được coi là một công cụ

quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Kế toán với chức năng giúp chủ doanh nghiệp trong công tác tổ chức kế toán,

thống kê nhằm cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của doanh

nghiệp một cách đầy đủ kịp thời. Kế toán thuế là công cụ tài chính và điều hành

nền kinh tế, nó có vai trò quan trọng đối với nhà nước nói chung và doanh nghiệp

nói riêng. Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có nhiều khâu quan

trọng, trong đó công tác tổ chức thuế, kế toán thuế GTGT và kế toán thuế TNDN là

một phần hành kế toán quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp.

Thực hiện tốt kế toán thuế sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định đúng số thuế GTGT

và thuế TNDN phải nộp vào ngân sách nhà nước từ đó doanh nghiệp có kế hoạch

chủ động nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, tránh được tình trạng

chậm nộp thuế ảnh hưởng mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.

Công ty TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn là một công ty sửa chữa xe ô tô, buôn bán

các loại phụ tùng xe. Vì vậy các hoạt động mua bán diễn ra nhiều, trong những năm

vừa qua, hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn luôn đạt hiệu

quả cao. Đó là do công tác kế toán của công ty điều tuân thủ theo đúng quy định của

Bộ Tài chính, đặc biệt là trong kế toán thuế nói chung và thuế GTGT, thuế TNDN nói

riêng, khi có bất kỳ một sự sửa đổi nào về luật thuế GTGT hay luật thuế TNDN, công

ty đều thực hiện đúng theo các Thông tư hướng dẫn và làm theo những hướng dẫn mới

nhất của cơ quan thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán

thuế của công ty vẫn còn một số hạn chế như cách sắp xếp bộ máy kế toán, việc tổ

chức, sử dụng chứng từ, sổ sách và việc quản lý sử dụng chi phí hợp lý, cần phải khắc

phục để công tác kế toán của công ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc

thực hiện hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước của công ty được tốt hơn.
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Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau quá trình thực tập tại công ty TNHH MTV

Ô Tô Ngọc Tấn, được tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán tại công ty, đi sâu nghiên cứu

công tác kế toán thuế mà cụ thể là thuế GTGT và thuế TNDN, kết hợp với những kiến

thức đã học tại trường tôi đã chọn đề tài “Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và

thuế TNDN tại công ty TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn” cho khóa luận tốt nghiệp của

mình.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Dựa trên cơ sở lí luận về kế toán thuế GTGT và thuế TNDN,

đề tài phản ánh và đánh giá thực trạng thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH

MTV Ô tô Ngọc Tấn. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán

thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH MTV Ô tô Ngọc Tấn.

Mục tiêu cụ thể

- Tổng hợp các vấn đề lý luận liên quan đến thuế, kế toán thuế GTGT và thuế

TNDN tại công ty TNHH MTV Ô tô Ngọc Tấn

- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và kế toán thuế TNDN tại

công ty TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn

- Đánh giá và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế

GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề về lý

luận và thực tiễn về kế toán GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH MTV Ô Tô Ngọc

Tấn.

Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH MTV Ô Tô

Ngọc Tấn

- Phạm vi thời gian: các số liệu được thu thập để làm căn cứ là từ năm 2016 -

2018
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4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu nghiên cứu: Tìm hiểu thực tế, làm quen với

công việc trong quá trình thực tế tại công ty, có rất nhiều thông tin kể cả các thông tin

sai lệch hoặc mâu thuẫn với nhau giữa lý thuyết và thực tiễn, cần phải thu thập và lựa

chọn thông tin một cách khoa học, có chọn lọc và đảm bảo yêu cầu, mục đích nghiên

cứu.

- Phương pháp kế toán: Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt bài nghiên

cứu nhằm tìm hiểu quy trình hạch toán, tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào và thuế

TNDN phải nộp tại công ty.

- Phương pháp tham khảo tài liệu: Tham khảo thư viện trường tìm hiểu thông qua

các văn bản Luật, chính sách, bài viết trên internet…Để từ đó hệ thống hóa cơ sở lí

luận về Thuế và Kế toán thuế, đồng thời làm cơ sở cho việc thu thập các tài liệu cần

thiết phục vụ làm đề tài.

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Tiến hành trao đổi với nhân viên kế toán để

thu thập các thông tin liên quan đến đề tài, đặc biệt là quy trình công tác Kế toán thuế

GTGT và TNDN tại công ty.

- Phương pháp thu thập tài liệu: Nhằm thu thập các chứng từ, sổ sách liên quan

đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, gắn với việc thực hiện công tác Kế toán thuế.

- Phương pháp phân tích, so sánh đánh giá và tổng hợp tài liệu: Làm cơ sở để đưa

ra các nhận xét sát với tình hình thực tế, cũng như các giải pháp, kiến nghị phù hợp

góp phần nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế tại công ty.

5. Kết cấu của khóa luận

Đề tài gồm có 3 phần:

Phần I: Đặt vấn đề

Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu, bao gồm

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty

TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty

Trườn
g Đ

ại 
họ

c K
inh

 tế
 H

uế



 

 

 

 

 

 

 

Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thùy Dương

SVTH: Nguyễn Bá Cảnh 4

TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn

Chương 3: Đánh giá thực trạng và nêu ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện

công tác kế toán thuế tại công ty TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn

Phần III: Kết luận và kiến nghị

PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH

MTV Ô TÔ NGỌC TẤN

1.1 Những vấn đề cơ bản về thuế

1.1.1 Khái niệm

Trong lịch sử nghiên cứu về thuế Ăng ghen đã viết: “Để duy trì quyền lực công

cộng cần phải có sự đóng góp của công dân cho nhà nước, đó là thuế”

Có thể định nghĩa khái quát về thuế như sau:

Thuế ra đời là mang tính tất yếu gắn liền với sự tồn tại của nhà nước. Như chúng

ta đã biết, mỗi nhà nước muốn tồn tại thì phải có một nguồn vật chất nhất định để duy

trì sự tồn tại và thực hiện chức năng của nhà nước. Nguồn vật chất đó hình thành từ

nhiều hoạt động khác nhau nhưng hoạt động chủ yếu vẫn là hoạt động thu thuế. Việc

thu thuế tạo ra một nguồn thu tài chính lớn cho nhà nước, qua đó nhà nước có thể tồn

tại và thực hiện chức năng của mình. Do vậy thuế là một hiện tượng tất yếu, xuất hiện

và tồn tại cùng các hiện tượng kinh tế xã hội khác, nó có thể khái quát qua định nghĩa

như sau: “Thuế là khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà các tổ chức cá nhân phải nộp

cho nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định”.

Như vậy có thể thấy thuế là một khoản giá trị mà người có nghĩa vụ thực hiện

phải nộp cho nhà nước theo quy định pháp luật thuế. Thuế là nghĩa vụ của người nộp

thuế. Trong lịch sử, khoản giá trị đó có thể tồn tại dưới dạng vật có giá trị nhưng hiện

tại thì thuế tồn tại dưới dạng tiền tệ.

1.1.2 Đặc điểm của thuế
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Thuế có những đặc điểm cơ bản như sau:

Thứ nhất, thuế là một khoản thu không bồi hoàn, không mang tính chất hoàn trả trực

tiếp. Nộp thuế cho nhà nước không có nghĩa là cho nhà nước mượn tiền vào ngân sách

nhà nước hoặc mượn một dịch vụ công. Nộp thuế là một nghĩa vụ cơ bản nhất của công

nhân.

Thứ hai, thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc, để đảm bảo tập trung thuế

trên phạm vi toàn xã hội.

Thứ ba, thuế mang tính pháp lý cao. Các pháp nhân và thể nhân chỉ phải nộp cho

nhà nước các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

1.1.3 Vai trò của thuế
 Thứ nhất, thuế là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho nhà nước.

Đối với các nước có nền kinh tế phát triển, để huy động tập trung nguồn lực tài

chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước thì vai trò quan trọng thuộc về thuế. Thuế

là nguồn thu quan trọng nhất để phân phối lại các thu nhập theo đường lối xây dựng

chủ nghĩa xã hội nước ta. Đặc biệt trong nền kinh tế xã hội hiện nay, thuế phải là công

cụ quan trọng góp phần tích cực giảm bội chi ngân sách, giảm lạm phát, ổn định kinh

tế- xã hội, chuẩn bị điều kiện và tiền đề cho việc phát triển đất nước lâu dài.

Trong những năm gần đây, mức huy động từ thuế luôn chiếm trên 80% tổng thu

NSNN. Nhà nước ta luôn coi thuế là nguồn thu chủ yếu và quan trọng nhất của NSNN.

 Thứ hai, thuế là công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị

trường.

Thông qua việc xây dựng cơ cấu và mối quan hệ giữa các sắc thuế, việc xác định

hợp lý người nộp thuế, thuế suất, chế độ miễn, giảm, phương pháp quản lý thu thuế

dựa trên cơ sở hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác, thuế là công cụ điều tiết đối với

thu nhập của các tầng lớp xã hội thể hiện trên hai mặt: Khuyến khích, nâng đỡ những

hoạt động kinh doanh cần thiết làm ăn có hiệu quả, đồng thời thu hẹp, kìm hãm những

ngành nghề, mặt hàng cần hạn chế sản xuất, hạn chế tiêu dùng theo hướng tiết kiệm,

chống lãng phí. Thuế còn khuyến khích việc bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất, khuyến

khích khai thác nguyên liệu, vật tư trong việc hợp tác với nước ngoài, đáp ứng nhu cầu

tiêu dùng và xuất khẩu, bảo vệ sản xuất trong nước.
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 Thứ ba, thuế là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong

phân phối.

Hệ thống thuế được áp dụng thống nhất giữa các ngành nghề, các thành phần kinh

tế, các tầng lớp dân cư theo nguyên tắc đảm bảo công bằng và bình đẳng trong nghĩa vụ

và quyền lợi. Sự bình đẳng và công bằng đươc thể hiện thông qua chính sách giống nhau

(Thuế suất) giữa các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế cùng hoạt động

trong một lĩnh vực, đảm bảo sự công bằng và bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi

công dân.

 Thứ tư, ngoài những vai trò nêu trên thuế là công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm

soát các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua việc khai báo thuế của các doanh nghiệp, công ty và thông qua công tác

kiểm tra, kiểm soát và nắm được thực trạng các hoạt động sản xuất kinh doanh của các

doanh nghiệp, từ đó có thể phát hiện ra những vấn đề về gian lận thương mại, lậu thuế,

khai báo sai với tình hình sản xuất kinh doanh trong thực tế, góp phần chấn chỉnh kinh

doanh và nâng cao vai trò giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong xã hội của cơ

quan thuế

1.1.4 Phân loại thuế

Căn cứ vào tính chất và nguồn tài chính đóng góp cho NSNN thuế được phân

làm 2 loại: Thuế trực thu và thuế gián thu.

Thuế trực thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của các đối

tượng nộp thuế. Thuế trực thu có đặc điểm là đối tượng nộp thuế theo luật định cũng

chính là người chịu thuế. Việc động viên cho ngân sách nhà nước qua thuế trực thu có

tính công bằng hơn so với thuế gián thu bởi vì phần đóng góp về thuế thường phù hợp

với khả năng của từng đối tượng, thu nhập cao thì phải nộp thuế nhiều, thu nhập thấp

thì nộp thuế ít, thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí cần thiết hoặc không có thu nhập thì

không cần phải nộp thuế. Thuế trực thu gồm các loại thuế như: Thuế thu nhập doanh

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản...

Thuế gián thu là loại thuế không trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của

người nộp thuế mà điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ của các tổ

chức, cá nhân khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Thuế gián thu có đặc
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điểm người nộp thuế theo luật không phải là người chịu thuế. Thuế gián thu gồm các

thuế như: Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

1.2 Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

1.2.1 Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
1.1.1.1. Khái niệm

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa,

dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng

[Điều 2 Luật thuế GTGT số 13/2018/QH12]

1.1.1.2. Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng

Thứ nhất, thuế GTGT đánh vào các giai đoạn SXKD nhưng chỉ tính phần giá trị

tăng thêm của mỗi giai đoạn. Vì thế, tổng số thuế thu được ở các giai đoạn sẽ bằng với

số thuế tính theo giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng.

Thứ hai, đối tượng điều tiết của thuế GTGT là phần thu nhập của người tiêu dùng sử

dụng để mua hàng hóa và dịch vụ. Như vậy về nguyên tắc chỉ cần thu thuế ở khâu bán hàng

cuối cùng là đủ. Tuy nhiên trên thực tế rất khó phân biệt đâu là tiêu dùng trung gian và đâu

là tiêu dùng cuối cùng vì thế cứ có hành vi mua hàng là phải tính thuế. Nếu là tiêu dùng

trung gian thì số thuế đó sẽ tự động chuyển vào giá bán hàng cho người mua ở giai đoạn

sau.

Thứ ba, thuế GTGT còn có tính trung lập cao. Thuế GTGT không chịu ảnh

hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế, không phải là yếu tố chi phí đơn

thuần mà là một khoản cộng thêm vào giá bán cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Thứ tư, thuế GTGT không chỉ ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia các

chu trình kinh tế. Như ta đã biết GTGT là phần giá trị mới được tạo ra trong quá trình

SXKD. Nó được xác định bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất và tiêu thụ với tổng giá

trị hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng, tổng GTGT ở tất cả các giai đoạn luân

chuyển có giá trị bằng giá bán của sản phẩm ở giai đoạn cuối cùng, nên việc thu thuế

trên GTGT ở từng giai đoạn đảm bảo cho tổng số thuế thu được tương ứng với số thuế

tính trên giá bán trong giai đoạn cuối cùng. Chính vì thế quá trình tổ chức kinh tế và

phân chia các chu trình kinh tế có diễn ra dài hay ngắn thì thuế GTGT cũng không bị
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ảnh hưởng. Và tổng số thuế ở các giai đoạn cuối cùng bất kể số giai đoạn luôn khớp

với số tính thuế trên giá bán ở giai đoạn cuối cùng bất kể số giai đoạn nhiều hay ít

1.1.1.3. Vai trò của thuế GTGT

Thuế GTGT có diện điều chỉnh rộng (Đối với mọi hàng hóa, dịch vụ dùng cho

sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam) và khắc phục được những nhược điểm

trùng lắp vào các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh nên có tác dụng:

Thứ nhất, đảm bảo nguồn thu lớn, ổn định, kịp thời về cho NSNN, góp phần tăng

cường tài chính quốc gia, đảm bảo nguồn lực kinh tế để phát triển kinh tế- xã hội, xóa

đói, giảm nghèo và củng cố an ninh quốc phòng.

Thứ hai, khuyến khích SXKD phát triển, khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất

khẩu và từ đó thúc đẩy SXKD phát triển.

Thứ ba, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hạch toán kinh doanh, thực hiện

tốt chế độ kế toán, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, chống trốn thuế, lậu thuế, nâng cao tinh

thần tự giác của các đối tượng kinh doanh.

Thứ tư, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, làm cho hệ thống chính

sách thuế từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho việc hội nhập khu

vực của nước ta với khu vực và trên thế giới.

Tóm lại: Thuế GTGT là một sắc thuế tiên tiến, việc áp dụng thuế GTGT khắc phục

được nhược điểm thuế của thuế doanh thu trước đây là: “Thuế chồng lên thuế”, thuế giá

trị gia tăng có nhiều ưu điểm, tác dụng tích cực thúc đẩy tốc độ giao dịch, khuyến khích

phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, tăng cường đầu tư, tăng thu cho ngân sách nhà

nước.

1.1.1.4. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế GTGT

a. Đối tượng chịu thuế GTGT:

Hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là

đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của luật này

(Đối tượng không chịu thuế)

[Điều 3 luật thuế GTGT và thuế TNDN của Bộ tài chính, năm 2009]

Trườn
g Đ

ại 
họ

c K
inh

 tế
 H

uế



 

 

 

 

 

 

 

Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thùy Dương

SVTH: Nguyễn Bá Cảnh 9

b. Đối tượng nộp thuế

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng

hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu

thuế giá trị gia tăng.

[Theo điều 4 Luật thuế GTGT Số 13/2008/QH12]

c. Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT được quy định tại điều 5 Luật thuế

GTGT số 13/2018 và được sửa đổi, bổ sung theo các luật thuế tiếp theo:

Gồm 26 nhóm hàng hóa dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT được

quy định tại luật thuế Việt Nam được chia thành 8 nhóm như sau:

 Mang tính thiết yếu

 Thuộc các ưu đãi vì mục tiêu xã hội, nhân đạo

 Của một số ngành cần khuyến khích phát triển.

 Nhập khẩu nhưng không tiêu dùng tại Việt Nam

 Khó xác định giá trị tăng thêm

 Lưu ý:

­ CSKD không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào cùa HHDV sử dụng

cho SXKD HHDV thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT mà phải tính vào giá trị

nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.

­ Hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định

nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy

định với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

1.1.1.5Căn cứ và phương pháp tính thuế GTGT

a. Căn cứ tính thuế GTGT

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất.

 Theo điều 7 Luật thuế GTGT số 13/2018/QH12, giá tính thuế được quy định

như sau:

Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất kinh doanh bán ra là giá bán chưa có
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thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã

có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng với thuế nhập

khẩu (Nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (Nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được

xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho là giá

tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát

sinh các hoạt động này.

Đối với sản phẩm, HHDV dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về

thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp HHDV dùng để

khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải

kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng,

bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền cho thuê chưa có thuế

GTGT.

Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán

trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hoá đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, trả

chậm.

 Thời điểm xác định thuế GTGT:

Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử

dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được

tiền. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc

thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

 Thuế suất

Theo điều 8 luật thuế GTGT và Có 3 loại thuế suất: 0%, 5%, 10%.

 Thuế suất 0%

- Hàng hóa xuất khẩu bao gồm hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác
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xuất khẩu; hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế; hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở

ngoài Việt Nam; phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy

móc, thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở Việt Nam; các trường hợp được coi là

xuất khẩu theo quy định của  pháp luật.

- Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở

nước ngoài và tiêu dùng ở Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong

khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

- Vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hoá theo chặng quốc

tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và

đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có

phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa

thì vận tải quốc tế gồm cả chặng nội địa.

- Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước

ngoài hoặc thông qua đại lý.

- Các hàng hóa, dịch vụ khác: hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước

ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; HHDV thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%; dịch vụ sửa chửa

tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

 Thuế suất 5%:

Áp dụng cho HHDV thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và các HHDV cầu ưu

đãi, hiện nay bao gồm 16 lọai HHDV chịu thuế GTGT, cụ thể như sau:

Nhóm 1: HHDV thiết yếu phục vụ cho đời sống xã hội:

- Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi.

- Đồ chơi trẻ em, sách các loại (trừ sách không chịu thuế GTGT).

- Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.

Nhóm 2: HHDV nhằm thực hiện chính sách xã hội, khuyến khích đầu tư sản
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xuất:

- Phân bón, quặng để sản xuất phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích

thích tăng trưởng cây trồng, vật nuôi

- Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.

- Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua

sơ chế thông thường ở khâu thương mai.

- HHDV trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Thiết bị y tế.

- Giáo cụ để giảng dạy, học tập.

- Dịch vụ khoa học công nghệ.

 Thuế suất 10%:

Áp dụng cho HHDV thông thường không nằm trong diện không chịu thuế

GTGT, thuế suất 0%, thuế suất 5%

b. Phương pháp tính thuế GTGT

Phương pháp tính thuế GTGT gồm phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương

pháp tính trực tiếp trên thuế GTGT.

 Phương pháp khấu trừ thuế GTGT được quy định như sau:

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế GTGT đầu

ra trừ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế

GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT; số thuế GTGT đầu vào

được khấu trừ bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch

vụ, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu.

Phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy

đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn,

chứng từ và đăng kí nộp thuế theo khấu trừ thuế. [Theo khoản 4 điều 1 luật bổ sung

sửa đổi số 31/2013 và điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC]

Xác định thuế GTGT phải nộp
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